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       CẨN BẠCH 
 
GIỮ GÌN KINH SÁCH ẤY LÀ THỌ PHÁP. VẬY KHI XEM KINH, ĐỌC, 

TỤNG, THỤ, TRÌ, KÍNH CẨN TÔN TRỌNG TAY SẠCH CẦM KINH, 

KHÔNG ĐỂ XUỐNG GIƯỜNG, KHÔNG ĐẶT TRÊN GHẾ, KHÔNG 

BẤU, KHÔNG VÉO, KHI MUỐN SANG TRANG, KHÔNG THẤM NƯỚC 

BỌT KHI MUỐN SANG TRANG. VÌ CÁC KINH ĐIỂN ĐỀU LÀ PHẬT 

MẪU. 

 

 

NAM MÔ HỘ PHÁP BỒ TÁT MA HA TÁT. 
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           DỰ TIẾP LINH KHOA 
( 3 hồi vào chuông mõ) 

     Pháp Chủ đọc: Đại-Thánh cứu bạt minh đồ, Bản Tôn Địa 

Tạng Vương Bồ Tát (3 lần). 

 

Bên Tả đọc: Từ Bi quảng đại diệu nan lường, 

                     Cứu bạt minh đồ Địa Tạng Vương.  Ø 

 

Bên Hữu: Tích trượng sao thời khai địa ngục. 

                 Thần châu chiếu xứ triệt cung thương.  Ø 

 

Bên Tả: Bi quang trửng tế U Minh Giới, 

    Pháp lực đề tê Bát Nhã hàng.                      Ø 

 

Bên hữu: Tiếp dẫn linh hồn nhiên tuệ cự, 

          Đường đường phả phóng ngọc hào quang.   Ø 

 

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Linh Hồn Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
                        ↑Ο: vào mõ tụng 

 
( Phụng thỉnh bạch rằng ) 

 

Pháp Chủ và Tả, Hữu: Thiết dĩ, U Minh Giáo Chủ, Địa 

Tạng Đại Sư, hoằng khai phương tiện chi môn; đại bá từ 

bi chi niệm. Nhân hưng vạn thiện, quá khứ lịch sự ư Như 

Lai, vị độ quần mê, hiện tại kim sinh vi Bồ Tát. Bá từ 

quang ư tuyền lộ, yết tuệ nhật ư thiết vi. Huề chúng sinh, 

nhập Chính Giác chi môn; độ khổ thú đạt Bồ Đề chi lộ.                                                                             
1 Ø  
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Kim giả trai chủ mỗ (tín chủ:…) nhân hưng hiếu khổn, 

túc khải trai duyên. Trượng bí mật chi chân thuyên; 

chứng mê đồ chi hiểm ải. 

 

Phục nguyện, tiếp ngô thân ư tịnh phách, trực giáo bộ bộ 

quang minh; trượng ngã Phật dĩ từ bi, toái phá trùng 

trùng u ám. Giáo hữu dẫn lộ chân ngôn cẩn đương trì 

tụng.      3 Ø  

 

 

Kim thân tử mạ tuyệt tiêm ai. 

Phả phóng hào quang biến cửu cai;    Ø 

Trệ phách u hồn thùy tiếp dẫn. 

Mê đồ hóa lạc cửu liên khai.         3 Ø 

Nam Mô Dẫn Đạo Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
                                            ↑Ο: vào mõ tụng 

 

Pháp Chủ: Thượng lai, tiên trượng từ bi nhi tiếp dẫn, đề 

huề vong giả nhi lai lâm; thứ thỉnh linh hồn, phần hương 

triệu thỉnh.                    ↑ (2 hồi chuông mõ) © Ο 

 

Pháp Chủ: Nhất tâm triệu thỉnh:        3 Ø 

Thức thần phân biệt nhậm tuần hoàn. 

Nhất tức bất hồi cách kỷ gian; 

Phật tính như như hồn tại thử. 

Niết Bàn sinh tử bất tương can.     3 Ø 

Bên Tả: Dĩ kim cứ Việt Nam quốc mỗ ( sớ…) …Từ xưng 

phục vì, chính tiến mỗ (chân linh)…chính hồn.      Ø 



KHOA CÚNG THÔNG DỤNG 
 

5 

 

Duy nguyện: Nhất chiêu dịch trách, vạn cổ trường miên, 

nguyệt lạc hoa tàn, tràng đoạn Nam Kha chi mộng; vân 

thu vũ yết hồn quy tử lý chi hương Văn bảo đạc dĩ lai 

lâm; trượng thần phan nhi dẫn chí. Giáng phó đạo tràng, 

thụ tư cũng dàng (họa) hương hoa thỉnh.   
                                                                                                      (2 hồi chuông mõ) © Ο 
 

 

Pháp chủ: Nhất tâm triệu thỉnh:  Ø 

Hoàng lương nhất mộng thúc hàm đan (cam đan), 

Bách tuế quang âm thuấn tức gian; 

Phảng phất quang trung tùy ảnh ưởng, 

Nhất văn triệu thỉnh thượng thần phan.     3 Ø 

 

Sế Tả: Dĩ Kim cứ Việt Nam quốc mỗ (sớ)…báo ân Tín chủ 

mỗ…Từ xưng phục vì chính tiến mỗ (vong linh)…chính 

hồn.       3 Ø 

Duy nguyện. Hồn như tại nhật, phách nhược sinh thời. 

Bằng pháp lực dĩ đề huề; trượng Phật từ nhi tiếp dẫn. 

Giáng phó đạo tràng, thụ tư cúng dàng, (họa) hương hoa 

thỉnh. 

 

Pháp chủ: Nhất tâm triệu thỉnh:   Ø 

Xuất ly sinh tử nhập hoàn nguyên, 

Độc lộ đường đường triệt diệu huyền: 

Chân tính bản lai nguyên bất diệt, 

Nhất luân nguyệt lạc bất ly thiên.     3 Ø 

 

Sế Tả: Di kim cứ Việt Nam quốc mỗ (sớ)…Báo ân Tín 

chủ…Từ xưng phục vì chính tiến mỗ…chính hồn. 3 Ø 
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Duy nguyện: Liểu cách dương gian. Tiêu tùy thệ thủy. 

Âm hồn ám vụ kim hà tại; dã thảo nhàn hoa, mãn địa sầu. 

Trượng Phật lực dĩ tiếp linh, tựu trai đàn nhi thính pháp. 

Giáng phó đạo tràng, thụ tư cúng dàng, (họa) hương hoa 

thỉnh.            (2 hồi chuông mõ) © Ο 

 

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, 

giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng. 3 Ø 

 

Từ quang chiếu xứ xuất tuyền quynh. 

Tuất thủ quy lai bất vấn trình;     3 Ø 

Bát cực thanh phong minh nguyệt tại, 

Đường đường độc lộ nhập vô sinh.    Ø 

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
                        ↑Ο: vào mõ tụng 

 

Pháp chủ: Thượng lai, an tọa chân ngôn, tuyên dương dĩ 

kính dĩ kim Tín chủ, kiền cụ phi nghi, đô thân phụng 

hiến. 
                                                                                           3 Ø 

   ↓Ο: vào mõ tụng 
Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ, rô chỉ đế. Án tam 

bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần) 

 

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá ra, đát điệt tha. Án 

tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần) 

 

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc. (3 lần) 

Nam Mô Phả Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát.  
                                                           (2 hồi chuông mõ) © Ο 
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Thượng lai hiến cũng dĩ kính, sở hữu điệp văn nghi 

đương tuyên đọc.       ( đọc tuyên sớ trang cuối) 

 
35-49 đọc sớ 

 
(Tuyên điệp xong, niệm Tâm Kinh hóa sớ điệp, lại tán Tâm Kinh 

rằng) 
      

                               (nhập tháp đọc điệp) 
    ↓Ο: vào mõ tụng 

Bát Nhã Tâm Kinh, Quán tự tại, cố tâm vô quải ngại, 

việt siêu khổ hải, Đại minh thần chú, diệt trừ tai; ngũ uẩn 

không, Pháp thể chu sa giới, “ngũ uẩn không Pháp thể 

chu sa giới”.       

Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
( Rước vong về bạch rằng ) 

 

Đọc: Kham thán, tam giới thăng trầm; tứ sinh bức 

bách. Niệm quang âm chi dị mại, ta thế sự dĩ vô thường 

tiềm thất nhất quynh, tác tuyền hạ thê thần chi vực; tiện 

môn bất khải, vi nhân gian chuân tịch chi hương. Tội 

phúc nan minh, thăng trầm phả chắc, hoặc liên bào chất 

thác, thần du an dưỡng chi hường; hoặc bệ thượng thai 

sinh, túc tê lăng sa chi cảng; hoặc tiếp phong đô giới nội, 

hoặc sinh kham nhẫn quốc trung. Cô mộ thê hương, thức 

thần phảng phất. Tuyền lộ minh minh ư ảnh ưởng; u hồn 

ẩu ẩn cách dương quan. Nhược phi ngã Phật dĩ đề huề, 

hạt đắc ngô thân nhi giáng phó. Kim giả tín chủ mỗ…Đàn 

khai lục độ, tín tịnh nhất tâm Tiên bằng. 

 

Phật lực dĩ từ bi; dự tiếp vong linh lai pháp tịch Hiếu 

tử kiền thành, cẩn đương hồi thỉnh.  
(2 hồi chuông mõ) © Ο 

 

( Lại bái, thỉnh vong linh về tới trai đàn an vị ). 
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THỈNH PHẬT KHOA 
                                 ( Cử tán )        (2 hồi chuông mõ) © Ο 

(Tụng) 

Pháp Chủ: Lô hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân, Chư 

Phật hải hội tất giao văn, tùy xứ kết tường vân, thành ý 

phương ân, Chư Phật hiện toàn thân. 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

Pháp Chủ:  

Phù dĩ hương hoa đấu thể. 

Đăng chúc giao huy, 

Phạm tướng trang nghiêm. 

Hoàn ưng tán lễ. (cử tán) 3 Ø 

(Tụng) 

Pháp Chủ tụng: Chí tâm tán lễ, đạo tràng chân pháp giới. 

Ngã Phật sơ đăng giác đàn nội. Y chính hỗ trang nghiêm; 

Thánh phàm giao tự tại. Phóng quang minh, bất khởi tọa, 

chu sát hải. Ngũ quả cập ngũ nhân thập xứ tinh thập hội. 

Đế võng trùng trùng vô quải ngại. Phả Hiền tác truyền 

trì; Văn Thù khai ám muội. Nhất sát na thành Chính 

Giác. Viên hành giải, nguyện Tín chủ bảo bình an, tăng 
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phúc tuệ, đương lai thế, xả Diêm Phù, sinh Tịnh Độ.  

 3 Ø 

 

 

Pháp chủ xướng:  

Như Lai Diệu Sắc Thân; 

Thế gian vô dữ đẳng; 

Vô tỷ bất tư nghì, 

Thị cố cung kính lễ. 3 Ø 

 

Tả, Hữu phân xướng: 

Thập phương Chư Phật thái hư không, 

Bách ức phân thân hiển hiện đồng; Ø 

Biến hóa vạn ban bích ngọc tướng, 

Trang nghiêm thiên xích tử kim dung. Ø 

Từ phong hiệu hiệu tường vân nhiễu, 

Pháp vũ phi phi thụy khí lung. Ø 

Giao vọng Tây Kiền thân lễ thỉnh, 

Giáng lâm Đông Độ giám vô cùng. 3 Ø 

 

( Pháp chủ đọc, đại chúng tiếp theo ). 

(Tụng) 
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Thích Ca Mâu Ni Phật (họa) đại thánh tam giới sư 

Như Lai. 

Nam Mô Đại Giác Tôn, Thiên Phúc Tướng, Thanh 

Liên Tọa Hạ Thường Trụ Phật Đà Gia. 

 

(Tụng) 

Nam Mô Kim Khẩu Diễn Vi Diệu Pháp Bí Mật Bảo 

Tạng Thường Trụ Đạt Ma Gia. 

(Tụng) 

Nam Mô Du Tam Giới. Lịch Tứ Châu, Thần Thông 

Diệu Dụng, Thường Trụ Tăng Già Gia. 

 

Nam Mô Sam Tam Bảo Hộ Chính Pháp Phạm 

Vương Đế Thích Bát Bộ Long Thiên Chúng. 

(Đọc) 

 Pháp chủ: Nhất thiết cung kính tín lễ Thường Trụ Tam 

Bảo. 

 

Bên Tả: Phù dĩ: Pháp duyên quang khải, thành ý tinh 

kiền, Dục nghinh Chư Phật dĩ lai lâm, tu đương tứ 

phương nhi thanh tịnh nghi bằng pháp thủy, quán sái 

đàn tràng. Nhất chích tài chiêm, thập phương câu khiết. 



KHOA CÚNG THÔNG DỤNG 
 

11 

 

Ngã Phật Giáo tạng trung hữu sái tịnh đà la ni, cẩn 

đương trì tụng.  3 Ø 

 

(Tụng:)  Khể thủ quy y tô tất đế. Đầu diện đỉnh lễ Thất 

câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề. Duy nguyện từ 

bi thùy gia hộ. 

 “Nam mô tát đa nẫm, tam diểu tám bồ đà, câu tri nẫm, 

đát điệt tha. Án triết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, sa ba ha”. (3 lần). 
 

( Niệm Chú Đại Bi, Thủy tán ). 

(Tụng luôn) Pháp Chủ: Dương chi tịnh thủy, biến sái tam 

thiên, tính không bát đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng 

tăng duyên, diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. 

 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  Ø 

 

Bên Tả: Cung văn: Dục nghinh thập phương Chư Phật , 

tu bằng ngũ phận pháp hương; yên ái tường vân, mật bá 

thiên đường Phật Quốc. Ø Phong phiêu thụy khí, tu đạt 

Địa phủ Long cung. Ký năng cảm động vu thánh hiền, tất 

thị vô tư ư ảnh ưởng. Cố Kinh vân : Tín căn sinh nhất 

niệm, Chư Phật tận giao tri. Phần hương đạt tín Đà La 

Ni, cẩn đương trì tụng. 3 Ø 

 

Tả, Hữu phân đôi sướng: 
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Giới hương, Định hương dữ Tuệ hương, 

Giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Ø 

Quang minh vân đài biến pháp giới, 

Cúng dàng thập phương vô lượng Phật. 3 Ø 

 

Pháp chủ tụng: Hương tài nhiệt lô, phần bảo đỉnh trung, 

chiên đàn trầm nhũ chân kham cúng hương yên liêu 

nhiễu liên hoa động, Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung. 

Thanh Lương Sơn la hán, nạp thụ nhân gian cúng. 

 

Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 3Ø 

 

Pháp Chủ: Cung văn: Phật chân pháp thân, do nhược hư 

không. Vô lượng công đức, sở thành tựu cố. Tiên tương 

pháp thủy, quán sái đàn tràng; thứ bị danh hương, phả 

thân cúng dàng. Dĩ thử thỉnh Phật, Chư Phật giáng lâm.     

 Dĩ thử sám hối, tội diệt phúc sinh. 

     Dĩ thử độ vong linh giải thoát     (35->49) 

Kỳ phúc, bách phúc tự trí, 

Độ sinh, chúng sinh giải thoát     (1 – 15) 

Giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng. 

Nam mô bộ bộ đế, lị già rị đá rị đát đá nga đá ra. (3 lần) 
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(Tụng) Tín chủ kiền thành, phần hương bái thỉnh. 

 

( Tín chủ phụng hương mật đảo xong cử tán ) 

Pháp Chủ hoặc hai bên tán tụng: Giới định chân hương, 

phần khởi xung thiên thượng. Tín chủ kiền thành, nhiệt 

tại kim lô phóng. Khoảnh khắc nhân huân tức biến mãn 

thập phương, tích nhật Gia Du, miễn nạn tiêu tai chướng. 

 

Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát.  

(2 hồi chuông mõ) © Ο 

Cẩn vận chân hương chí tâm bái thỉnh:  3 Ø 

Pháp Chủ thỉnh: Thiên hoa đài thượng, bách bảo quang 

trung. Quá, hiện, vị lai nhất thiết Thường Trụ Phật Đà 

Gia Tôn. Đạt Ma Gia Tạng, Tăng Già Gia Chúng. 3 Ø Duy 

nguyện thiên thùy Bảo Cái, địa dũng kim liên, giáng phó 

đạo tràng, thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh  

x  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh: 3 Ø 

Pháp chủ: Đại Hùng Giác Phụ. Lưỡng Túc Y Vương. Biến 

hóa ức thiên, độ nhân vô lượng. Thanh Tịnh Pháp Thân 

Tỳ Lư Giá Na Phật, Viên Mãn Báo Thân Lư Sá Na Phật, 

Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương 

Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Tây Phương Giáo Chủ Cửu 
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Phẩm Đạo Sư A Di Đà Phật. Đông Phương Dược Sư Lưu 

Ly Quang Vương Phật, ngũ phương ngũ Phật, thập 

phương thập Phật; tam thập ngũ Phật, ngũ thập tam 

Phật. Trang nghiêm kiếp thiên Phật, hiền kiếp thiên Phật, 

tinh tú kiếp thiên Phật, tận thập phương tam thế nhất 

thiết Chư Phật. 3 Ø Duy nguyện, ngã Phật từ bi, bất vi 

bản thệ, lân mẫn hữu tình quang giáng đạo tràng, chứng 

minh công đức. Hương hoa thỉnh  

                 (2 hồi chuông mõ) © Ο 

x Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh. 3 Ø 

Bên Hữu thỉnh: Tam thừa bí điển, ngũ bộ huyền văn. Giá 

lý đằng đệ nhất nghĩa thiên; ngôn chỉ đích chân tam muội 

hải. Xuân lôi phạm ưởng, khai huyền nghĩa ư Lộc Dã 

uyển trung, ca lăng tiên âm, tuyên văn cú ư Kim Cương 

tọa thượng. Nha tiêm tồi sán, ngọc trục lâm lương. Lý 

triệt nhất thừa, thanh hòa hải triều văn Thứu lĩnh; kinh 

phiên Tam Tạng, công kiên kiếp thạch bí Long cung. 

Trượng bán ngôn nhi thiên chướng tiêu trừ, bằng tứ cú 

nhi lục trần thanh tịnh. 3 Ø Duy nguyện: Tam thừa bảo 

tạng, chư phẩm Tôn Kinh. Tử kim quang tụ diệu thập 

phương, bạch ngọc hào phân huy sa giới. Giáng phó đạo 

tràng, thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh  

  (2 hồi chuông mõ) © Ο 
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x Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh. 3 Ø 

Hữu thỉnh : Nhập bi nguyện hải, thụ công đức lâm, 

chủng chủng trang nghiêm từ bi vô lượng. Nam Mô Đại 

Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền 

Bồ Tát, Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Lương Hữu Đức 

Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ 

Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Nhật 

Cung Bồ Tát, Nguyệt Cung Bồ Tát, Trường Thọ Bồ Tát, 

Duyên Thọ Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Thất Câu Chi Phật 

Mẫu Đại Chuẩn Đề Minh Vương Bồ Tát, Minh Dương 

Cứu Khổ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phả Quang 

Giải Oan Kết Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

3 Ø  

Duy nguyện: Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát bất vi bản 

thệ, phủ vận thần thông, giáng phó đạo tràng chứng minh 

công đức. Hương hoa thỉnh. 3 Ø 

x Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh. 3 Ø 

Pháp Chủ : Tứ quả tứ hướng tích chi Phật, Thanh Văn, 

La Hán Hiền Thánh Tăng. Phả thiên ứng cúng Tân Đầu 

Lư Đại Đức tôn giả. A Nhã Kiều Trần Như tôn giả, Ma 

Ha Ca Diếp tôn giả. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp tôn giả, 
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Già Ra Ca Diếp tôn giả. Na Đề Ca Diếp tôn giả, Xá Lợi 

Phất tôn giả, Đại Lục Kiền Liên tôn giả, Ma Ha Ca Chiên 

Diên tôn giả. A Đâu Lâu Đà tôn giả. Kiếp Tân Na tôn giả, 

Kiều Phạm Ba Đề tôn giả.  Ly Bà Đa tôn giả, Tất Lăng 

Già Bà Gia tôn giả. Bạc Câu La tôn giả, Ma Ha Câu Hy 

La tôn giả, Nan Đà tôn giả. Tôn Đà La Nan Đà tôn giả, x 

Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử tôn giả. Tu Bồ Đề tôn giả, A 

Nan tôn giả, La Hầu La tôn giả. 

x Như thị chúng sở tri thức, Đại A La Hán Phục hữu 

học vô học, nhị thiên, nhân đẳng. Tây Thiên đông độ Nam 

Việt lịch Đại Tổ Sư Tào Khê Nam Hoa tự, Đại giám chân 

không. Phả giác Viên Minh Thuyền sư nhục thân Bồ tát 

An Tử Sơn Đầu Đà Điều Ngự Giác Hoàng Tịnh Tuệ 

Thuyền Sư. V Bảo nghiêm tháp hoằng pháp độ nhân, 

Chuyết Cộng Hòa thượng. Phả giác quảng tế Đại đức 

Thuyền sư Nhục thân Bồ Tát. x Tại công hòa thượng 

Minh hành Thuyền sư. Anh Công Chí Công, Đại đức 

Thuyền sư. Lương vũ Đế quân. Tam Châu cảm ứng hộ 

pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nhị thập Ngũ vị Giới thần, 

nhất thập bát vị Hộ giáo Già lam Thánh chúng Bồ Tát. 3 

Ø 

Ø Duy nguyện: Bất vi bản thể, lân mẫn hữu tình, quang 

giáng Đạo tràng, chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh. 
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x Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh.   (2 hồi chuông mõ) © 

Ο 

Bên Hữu: Vô sắc giới trung, Tứ không, Tứ thiên Thượng 

Đế. Sắc giới tứ thuyền, nhất thập bát thiên Thiên đế. Dục 

giới thiên trung lục thiên Thiên đế. Hiệu thiên chí tôn kim 

quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thái thượng tam nguyên 

Tam phẩm Tam quan Đại Đế. Nam Cực Bắc Đẩu tràng 

sinh Tử vi Đại đế. x Nhị thập Bát tú. Thập nhất liệt diệu 

Tinh quân Thập nhị cung phận tôn thần. Trai chủ hợp 

gia, sở thuộc bản mệnh nguyên thần chân quân. Tinh Đẩu 

hà hán, vạn tượng cao chân, Chủ thiện phạt ác, hộ thế Tứ 

Vương. x Bát Bộ Kim Cương. Thập nhị Dược Soa Đại 

Tướng. Bát Bộ Hộ pháp Long Thiên. Càn Thát Bà, A Tu 

La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Nhân, Phi 

Nhân, đẳng. Nhất thiết Thánh Chúng. 3 Ø 

Duy nguyện, bất xả uy quang, thỉnh giáng đạo tràng, 

chứng minh công đức, hương hoa thỉnh. 3 Ø 

x Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh. 3 Ø 

 

Bên Tả: Nhạc phủ chí tôn. Đông Nhạc Thiên tề đại sinh 

Nhân Thánh Đế Quân. x Nam Nhạc tư thiên Chiếu Thánh 

Đế Quân Tây Nhạc kim thiên thuận thánh Đế Quân. Bắc 

Nhạc an thiên nguyên Thánh Đế Quân. Trung Nhạc 
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trung thiên sùng Thánh Đế Quân. x Nhạc phủ gia Khánh 

nhất thiết quyến thuộc tôn thần. 3 Ø 

Duy nguyện bất xả uy quang thỉnh giáng Đạo tràng, 

chứng minh công đức, hương hoa thỉnh.   (2 hồi chuông mõ) © Ο
  

x Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh. 3 Ø 

 

Bên Hữu: Địa phủ chí tôn. Bắc âm phong đô. Nguyên 

thiên Đại Đế, quan thánh Đế Quân. x Phong đô lục động, 

các vương quyến thuộc. Minh phủ Thập điện Minh 

Vương. Đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương. Đệ Nhị 

Điện Sở Giang Minh Vương. x Đệ tam điện Tống Đế Minh 

Vương. Đệ tứ điện Ngũ quan Minh Vương. Đệ ngũ điện 

Diêm La Minh Vương. Đệ lục điện Biến Thành Minh 

Vương. Đệ thất điện Thái Sơn Minh Vương. x Đệ bát điện 

Bình Chính Minh Vương. Đệ cửu điện Đô Thị Minh 

Vương. Đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương. x Phả 

cập lục viện thượng thư. Tào liêu điền chưởng, ty quan 

địa phủ, chư ngục đẳng thần. 3 Ø 

 

Duy nguyện, bất xả uy quang, thỉnh giáng đạo tràng, 

chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh,  

                                       (2 hồi chuông mõ) © Ο 

x Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh. 3 Ø 
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Bên Tả:Thủy phủ chí tôn, Phù Tang Cam Lâm Đại Đế, 

Tứ Độc giang hà hoài hải, Quảng Nguyên Đại Vương. x 

Cửu Giang Tứ Hải, Bát Đại Long Vương. Hải Vân uy đức 

Luân Cái Long Vương. Bạt Nan Đà Long Vương. Sa Già 

La Long Vương. Hòa Tu Cát Long Vương. Đức Xoa Ca 

Long Vương. x A Na Bà Đạt Đa Long Vương. Ma Na Tư 

Long Vương. Ưu Bát La Long Vương. Nhất thiết Bát Hải 

Long Vương. Thục xuyên tự điển. Khê uyên đầm động. 

Thủy phủ nhất thiết chư ty chân tể.      3 Ø 

 Duy nguyện, bất xả uy quang, thân giáng đạo tràng, 

chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh,  (2 hồi chuông mõ) © 

Ο 

 

x Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh.     3 Ø 

Pháp Chủ: Kim niên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời. Hư 

không quá vãng. Thần tiên tứ trị công tào, ngũ phương 

sứ giả; trì phan Đồng Tử, dẫn đạo tướng quân. Kim niên 

đương cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. Bản phủ châu 

huyện, Thành Hoàng Tôn Thần. Bản cảnh đương cai xã 

lệnh, thủ thổ chí thần ( bản tự hợp điện, gia cư tự phụng 

) hương hỏa hữu cảm nhất thiết minh thần, môn thừa hộ 

úy, tỉnh táo long quan Giám Trai Sứ Giả, Kiên Lao địa 
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thần. Pháp duyên hữu cảm, vô lượng Thần kỳ, Thị 

Thánh, thị phàm, viết u viết hiển.  

Duy nguyện, lai lâm pháp hội chiêm ngưỡng Thế Tôn, 

thủ hộ đàn tràng, chứng minh công đức, hương hoa thỉnh.     

           (2 hồi chuông mõ) © Ο 

Pháp Chủ: Thượng lai phụng thỉnh, ký hạ quang lâm, an 

tọa chân ngôn, cẩn đương trì tụng.     3 Ø 

 

Hai bên : 

Thập Phương Chư Phật giáng đạo tràng 

Hộ Pháp Long thiên giáng đạo tràng   Ø 

Thụ thử hương hoa phả cúng dàng 

Thụ thử trai duyên phả cúng dàng   Ø 

Bất xả từ bi tác chứng minh 

Bất xả uy quang tác chứng minh.     3 Ø 

(Tụng: ) 

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

 

Pháp Chủ đọc: Ân cần phụng thỉnh, Phật, Pháp, Tăng, 

Tam Bảo. Thiên địa thủy vạn linh. Lượng Phật Thánh dĩ 

từ bi, tất thùy lân như cảm ứng. Cung vọng! 
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Thập phương Tam Bảo, Chư Phật Thế Tôn. Hộ 

pháp Long thiên, vô biên Thánh triết, thị nhật kim 

thi, bất xả từ bi, quang giáng hương duyên, chứng 

minh công đức. Dĩ kim tín chủ (tên..), kiền cụ hương, 

hoa, đăng, trà, quả, thực,  lý đương phụng hiến.      3 

Ø 

(Tụng: ) 

Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế. An 

tam bạt la, tam bạt la hồng. 

Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha. 

Án, tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 

lần) 

Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương 

Phật, trung phụng Chư Thánh Hiền, hạ cập lục đạo 

phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy duyên giai bão mãn, 

năng linh thí giả đắc vô lượng Ba La Mật. Tam đức 

lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phả 

đồng cúng dàng. 

 

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc. (3 

lần) 

 

Nam Mô Phả Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát. 
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Pháp Chủ tụng: Khể thủ Bà Già Phạm, viên mãn tu đa la 

thượng thừa Bồ Tát tăng , công đức, nan tư nghị, ngưỡng 

duy: 

(Tụng:) 

Tam Bảo, Chư Phật Thế Tôn, chứng minh công đức. 

Nam mô Phật Đà Gia 

Nam mô Đạt Ma Gia 

Nam Mô Tăng Già Gia 

Nam Mô Đa Bảo Như Lai 

Nam Mô Bảo Thắng Như Lai 

Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 

Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai 

Nam Mô Ly Phố Úy Như Lai 

Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai 

Nam Mô A Di Đà Như Lai.  (2 hồi chuông mõ) © Ο 

 

                            (Đọc sớ) 

Duy nguyện :   

Thường trụ Tam Bảo, Thất Phật Thế Tôn, bất xả từ 

bi, vị tác chứng minh. Cúng dàng dĩ tất, cụ hữu đầu 

từ, kim đương tuyên đọc. 
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(Đọc sớ xong Tụng Tâm Kinh bát nhã, hóa sớ tán Tâm Kinh ) 

 

(Thỉnh Phật:) 

Cúng dàng công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phúc giai hồi hướng, 

Phả nguyện trầm lịch chư hữu tình, 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sái, 

Hồi hướng nhân duyên tam thế Phật, 

Văn Thù, Phả Hiền, Quán Tự Tại. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phả cập ư nhất thiết, 

Ngã đẳng giữ chúng sinh, 

Giai cộng thành Phật đạo. 

 

Thập phương Tam thế nhất thiết Phật, Chư Tôn Bồ 

Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 

 

Tứ sinh cửu hữu, đồng đăng Hoa tạng huyền môn, 

bát nạn tam đồ, cộng nhập Tỳ Lư Tính Hải. 

 



KHOA CÚNG THÔNG DỤNG 
  

24 

 

Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đại Sư, Tứ Sinh 

Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Ức Hóa 

Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải 

Đại Đạo, phát Vô Thượng Tâm. 

 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập 

Kinh Tạng, trí tuệ như hải. 

 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý 

đại chúng, nhất thiết vô ngại. Hòa Nam Thánh Chúng. 
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TRIỆU LINH KHOA 
 

Pháp chủ đọc: A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải 

Quang trung hóa Phật vô số ức 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

(Tụng:)  

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tam thập lục 

vạn ức, nhất thập nhất vạn cửu thiện ngũ bách, đồng danh, 

đồng hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 

(3 lần) 

 

Pháp Chủ xướng, hai bên họa: Di Đà Như Lai (họa) Di Đà 

Như Lai Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ø 

 

Pháp Chủ: Quán Âm Bồ Tát (họa) Quan Âm Bồ Tát Tầm 

Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát.  Ø 

 

Pháp Chủ: Địa Tạng Bồ Tát (họa) Địa Tạng Bồ Tát, Thủ 

trì kim tích trượng, chấn khai địa ngục chi môn, chưởng 

thượng minh châu, chiếu triệt đại thiên chi giới U Minh 

Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.     3 Ø 

 
(  Phá địa ngục chân ngôn ) 
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    (Tụng: ) 

Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật. 

Ưng quán pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. 
 

(  Phá địa ngục chân ngôn ) 

 

        Án già la đế ra sa bà ha. (3 lần) 

 

Pháp Chủ xướng 2 câu: 

 

Không không sắc sắc bản đồng nhiên; 

Sinh tử hà năng một bán biên,   Ø 

Vạn trượng thủy quy nguyên tại hải, 

Nhất luân nguyệt lạc bất ly thiên,  Ø 

Thử khứ Tây Phương thập vạn lý, 

Đàn chỉ khoảnh khắc sát na gian.  Ø 

    (Tụng: ) 

Nam Mô Dẫn Linh Hồn Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

 

(Đọc:) Pháp Chủ bạch: Thiết dĩ, Phật cụ lục thông chi diệu 

bất sinh, bất diệt; nhân vi vạn vật chi linh, hữu sinh, hữu 

tử. Mạnh ký đoạn vu Nam kha, hồn tức quý vu Bắc phủ. 

Cố ngã Thích Ca Giáo Chủ Tứ Sinh từ Phụ. Thị Hiện Sa 

Bà Thế Giới, cữu thoát trầm luân khổ hải. Như Lai Giáo 

hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng. 

 

Tả, Hữu chia đọc:  

 

Dĩ thử chân ngôn thân triệu thỉnh, 

Chân linh bất muội giao văn tri,  Ø 
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Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì, 

Thử nhật kim thời lai giảng phó.  Ø 

    (Tụng: ) 

Pháp Chủ: Nam mô bộ bộ đế dị già dị đá dị đát đá nga đá 

ra. (3lần) 

 

Hương hoa thỉnh (họa). 

 

Pháp Chủ:  

Nhất tâm triệu thỉnh:    3 Ø 

Nhân sinh hảo tự nhất cô chu, 

Chiêu chiêu mộ mộ thủy thượng lưu. 

Cô chu phá liễu kham tu bổ; 

Nhân sinh tử liễu vạn sự hưu. 3 Ø 

 

Tả bạch: Dĩ kim cứ Việt Nam quốc mỗ ( sớ)…phủ, huyện, 

xã cư phụng. 

Phật (mỗ) sự sám hối báo ân bạt độ trai chủ (mỗ) đẳng. 

Thống vị cố (mỗ) chân linh, nguyện mạnh xin vu (mỗ) 

niên, muội nhật nguyệt thời thụ sinh hưởng linh can tuế 

đại hạn vu mỗ…niên nguyệt nhật thời thọ chung. Đốn 

phao trần thế phất tụ Tây quy; nhất tức bất hối, thiên thu 

vĩnh biệt. Tư niệm cù lao âm dung, đặc thân tiết bạt. Do 

thị phần hương đương không triệu thỉnh, chân linh (mỗ) 

(tên vong) thừa Tam Bảo chi diệu lực; trượng bí mật chi 

chân ngôn. Thử nhật kim thời lai lâm pháp hội. Hương 

hoa thỉnh (họa).     (2 hồi chuông mõ) © Ο 

 

Pháp Chủ:  

Nhất tâm phần hương, nhị triệu thỉnh  3 Ø 
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Nhân sinh cáp tự thái hoa phong 

Chiêu chiêu mộ mộ luyến hoa tùng. 

Thái đắc bách hoa thành mật hậu; 

Đáo đầu tân khổ nhất tràng không.  3 Ø 

 

Bên Hữu: Dĩ kim cứ Việt Nam quốc (sớ…mỗ) phủ, huyện, 

xã cư…phụng Phật mỗ….sự sám hối báo ân bạt độ trai 

chủ mỗ…đẳng, thống vị cố mỗ… chân linh, nguyên mạnh 

sinh vi mỗ…niên, muội nguyệt, nhật, thời thụ sinh, hưởng 

linh can tuế, đại hạn vu mỗ…niên, nguyệt, nhật thời thọ 

chung. Đốn phao trần thế, phất tụ Tây quy, nhất tức bất 

hồi, thiên thu vĩnh biệt. Tư niệm ( cù lao, âm dung ) đặc 

thân tiến bạt. Ư thị phần hương, đương không triệu thỉnh 

(mỗ vong) nhất vị chân linh. Duy nguyện: Hồn như tại 

nhật phách tự sinh thời; bằng pháp lực chi hoàng thâm 

trượng Phật từ nhi dẫn chí. Tam duyên vĩnh đoạn, thập 

địa đốn siêu. Giáng phó đạo tràng, lĩnh chiếm công đức 

(họa). Hương hoa thỉnh: 
                                                       (2 hồi chuông mõ) © Ο 
 

Pháp Chủ thỉnh:  

 

Nhất tâm phần hương tam triệu thỉnh. 3 Ø 

Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, 

Phu thê nghĩa trọng dã phân ly 

Nhân tình tự điểu đồng lâm túc, 

Đại hạn lai thời các tự phi.  3 Ø 
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Bên Tả: Dĩ kim cứ Việt Nam quốc (mỗ sớ)…phủ, huyện, 

xã cư phụng…Phật (mỗ…) sự sám hối báo ân bạt độ. Trai 

chủ mỗ…đẳng thống vị cố (mỗ…) chân linh, nguyên 

mạnh sinh vu mỗ…niên muội nguyệt, nhật thời thụ sinh 

hưởng linh can tuế, đại hạn vu mỗ niên, nguyệt, nhật, thời 

thọ chung. Đốn phao trần thế, phất tụ Tây quy, nhất tức 

bất hồi, thiên thu vĩnh biệt, tư niệm ( cù lao âm dung ) 

đặc thân tiến độ. Do thị phần hương, đương không triệu 

thỉnh (mỗ tên vong)…nhất vị chân linh. Duy nguyện, mê 

vân khoát tán tâm nguyệt viên minh. Văn bảo đạc dĩ lai 

lâm, trượng thần công nhi dẫn chí. Nhất chân khiết tịnh 

ngũ phúc trừng thanh, thử nhật kim thời, lai lâm Pháp 

hội (họa) hương hoa thỉnh. 

 

Hai Bên:  

 

Tam thân phần hương tam triệu thỉnh, 3 Ø 

Lượng mộc tôn hồn dĩ lai lâm. 

Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì, 

Thử nhật kim thời lâm Pháp hội. 3 Ø 

    (Mõ tụng: ) 
Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần). 

 
      (35 - 49)  ( Rước vong về tắm và sái tịnh ) (hoặc chưa Quy Y) 

 

Pháp Chủ xướng: Tư giả chân linh, trượng ngã chân ngôn 

triệu thỉnh, lai chí đạo tràng, tự vô thủy dĩ lai, căn trần 

nghiệp cấu vị tằng thanh tịnh. Dĩ kim trượng ngã gia trì 

pháp thủy, quán sái thanh lương, nhiên hậu đỉnh lễ Tam 

Bảo. 



KHOA CÚNG THÔNG DỤNG 
  

30 

 

(Rước ảnh ra trước Tam Bảo hướng ảnh hoặc bài vị lên Tam 

Bảo) 

(Sử dụng 3 bát nước: 

               1 bát nước lấy tro của bát hương. 

              1 bát nước lấy hoa: Nam 7 cánh; Nữ 9 cánh. 

              1 bát nước trắng.) 

Thắp 3 nén hương trên miệng bát: 

- Nước có tro: Nguyện Chư Phật dĩ thần thông lực gia trì 

Hôi thủy đắc thanh lương. 

- Nước trắng: Nguyện Chư Phật dĩ thần thông lực gia trì 

Thanh thủy đắc thanh lương. 

- Nước có hoa: Nguyện Chư Phật dĩ thần thông lực gia trì 

Tịnh thủy đắc thanh lương. 

 

Tả, Hữu xướng: Nhất chích ( Hôi thủy thanh lương) thủy, 

biến sái linh hồn thân, trượng thử gia trì lục, trần cấu tất 

thanh tịnh. 

Nhất chích (Thanh lương) thủy, biến sái linh hồn thân, 

trượng thử gia trì lục, trần cấu tất thanh tịnh. 

Nhất chích (Tịnh thủy thanh lương) thủy, biến sái linh 

hồn thân, trượng thử gia trì lục, trần cấu tất thanh tịnh. 

(1) 

 

       Nam Mô Thanh lương địa Bồ tát Ma ha tát. 

 

Pháp Sự tụng: Khể thủ quy y tô tất đế. Đầu diện đỉnh lễ 

Thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề. Duy 

nguyện từ bi thùy gia hộ. 

 “Nam mô tát đa nẫm, tam diểu tám bồ đà, câu tri nẫm, 

đát điệt tha. Án triết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, sa ba ha”. (3 lần). 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (1)(3 lần) 
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Pháp Chủ xướng: Nhữ đẳng chân linh, thân tâm dĩ khiết, 

hợp đường chí thành, tùy ngã âm thanh, sam lễ Tam Bảo. 

 

                  (quần áo cho vong xong quy y) 

Quần áo hóa mã: 

 

Mục Liên tôn giả đại từ bi,  

Thuyết tạo trung nguyên huyết bổn nghi. 

Mục nhân thành cảnh lai chứng giám, 

Vũ Lân đại thuyết trưởng mình y. 

 

Lấy hương viết chữ: 

 

        Án tất tộc thành hình không khứ. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 
( Dẫn chân linh đến trước bàn thờ Phật ) Quy Vong 

 

Tây Phương Phật quốc thắng Sa Bà 

Vô lượng vô biên công đức đa 

Dục đắc chân linh sinh Tịnh Độ 

Cửu liên đài bạn lễ Di Đà. 

Chân linh sam lễ Phật, Pháp, Tăng; Chân linh (tên 

vong…) sam lễ Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.    3 Ø 

 

Pháp Chủ xướng: (Chân linh … và các gia tiên) Quy y 

Phật (1), quy y Pháp, (1) quy y Tăng (1). Quy y Phật 

lưỡng túc tôn, (1) quy y Pháp ly dục tôn, (1) quy y Tăng 

chúng chung tôn.   (3 lần) 
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(1) Quy y Phật bất lạc địa ngục, (1) quy y Pháp bất lạc 

ngã quỷ, (1) quy y Tăng bất lạc súc sinh. (3 lần) (1) 

(2) Quy y Phật kính, (1) quy y Pháp kính, (1) quy y Tăng 

kính. Tư giả chân linh (…) quy y Tam Bảo dĩ kính 

bỉnh thụ tam tụ Bồ Đề đại giới viết. 

 

 

Hữu xướng: Đệ nhất phát quảng đại bồ đề tâm, thệ đoạn 

nhất thiết ác. 

 

Tả xướng: Đệ nhị phát quảng đại bồ đề tâm, thệ tu nhất 

thiết thiện. 

Đệ tam phát quảng đại bồ đề tâm, thệ độ nhất thiết 

chúng sinh. 

 

Pháp Chủ xướng:  Thử tam tụ đaị giới nãi thập phương 

bà già phạm nhất lộ Niết Bàn môn, quy y thụ giới dĩ kính, 

chân linh tự tòng vô thỉ dĩ lai, chí vu kim nhật, tam nghiệp 

lục căn, tự tác giáo tha, nhất thiết chư bất thiện nghiệp, 

kim trượng thử quy y thụ giới chi lực, ư thập phương 

Tam Bảo ngự tiền, tẩy tâm địch lự, ai cầu sám hối. 

 

Pháp Chủ đọc: (hai bên họa) 

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp 

Giai do vô thỉ tham sân si 

Tòng thân, khẩu, ý chi sở sinh 

Kim đối Phật tiến cầu sám hối. 

Pháp Chủ xướng: (2 bên họa) 

Nhữ đẳng chân linh, sám hối nghiệp chướng dĩ kính, 

hợp đương phát tứ hoằng thề nguyện: 
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Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ 

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn 

Tự tính pháp môn thệ nguyện học 

Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. 

 

Pháp Chủ xướng: Hướng lai chân ngôn, triệu thỉnh linh 

hồn lai phó đạo tràng, sam lễ Tam bảo, quy y thụ giới, 

sam hối phát nguyện dĩ kính, kim ký xưng vi Phật tử, dĩ 

Phật vi tâm, dĩ Pháp vi thân, dĩ Tăng vi mệnh. Vinh vi 

Như Lai, chân tịnh đệ tử, cánh bất quy y tà ma ngoại đạo. 

Nhữ đẳng chân linh, vô thủy chướng trọng, ác nghiệp căn 

thâm, kim giả tái trượng Tăng chúng, ư thập phương 

Tam Bảo ngự tiền, trùng tuyên sám hối. 

 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

 

Thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương 

Tăng. Hộ pháp, Long thiên vị tác chứng minh. Tự giả  trai 

chủ mỗ ( báo ân hiếu tử, độ vong linh trai chủ mỗ… ) 

thống vị (chân linh… ngày.., tháng.., năm.., kảo, tỷ, mỗ 

…) nhất vị chân linh, tử đương ( kỷ thất từ thế ) chi thời, 

đặc thân sám hối bạt độ, kim tắc phần hương, đương 

không triệu thỉnh chân linh lai phó đạo tràng, triều sam 

Tam Bảo, quy y thụ giới, sam hối phát nguyện dĩ kính 
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hợp đương hồi linh tự vị, thụ trà hưởng thực, thính Pháp 

Văn Kinh, phó chúc vãng sinh phục nguyện: 

Tam giới đại sư, tứ sinh từ phụ,thư kim sắc tý, phóng 

ngọc hào quang, phá vô minh ám, thị vãng sinh lộ, tiếp 

đăng thượng phẩm chi hoa, tứ thụ nhất sinh chi ký. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 
( Niệm Phật dẫn vong linh về bàn thờ ). 
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PHẦN TUYÊN SỚ 

 
Khể thủ chúc kiền điều ngự chủ 

Kim thân trường lục độc xưng tôn 

Diện như mãn nguyện bạch hào quang 

Giám sát tứ thời kiền đảo ý 

Kim thời kim thời khải thỉnh 

Hữu sớ tuyên dương hạnh đối uy quang 

Cung duy từ thỉnh cẩn đương tuyên bạch. 

Tuân phụng Như Lai thần tuân phụng Thích Ca Như 

Lai di giáo đệ tử cẩn đương tuyên bạch. 

 

Hóa sớ: Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chủ sớ đối 

Phật tiền dụng bằng hỏa hóa. 

 

Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần) 
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KHOA  THÍ THỰC 
 

   Nam mô Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả, tiếp 

dẫn chúng sinh: Đông, Tây, Nam, Bắc trên dưới, bốn bên, 

nam - nữ các bậc, mười hai loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ 

vị.    

( Thỉnh 3 lần, 3 hồi chuông trống ) 

 

HƯƠNG HOA THỈNH 

Nhất Tâm Triệu Thỉnh: 

 Pháp giới lục đạo, mười hai loại cô hồn, nhiều như cát 

bụi, Diện Nhiên Đại Sĩ là người thống lĩnh. Hỡi các Lị- Mị- 

Võng- Lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây, vong linh 

trăm họ, gia thân quyến thuộc đẳng chúng... 

        Duy nguyện: Thừa Tam Bảo, nương bí mật chân ngôn, 

hôm nay giờ này mau tới Pháp Hội.  ( Thỉnh 3 lần, 3 hồi chuông 

trống ) 

 

-   Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát.  
                                                           ( 3 lần ).๏ 

Lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt, 

Thành sắt cô hồn bị thiêu đốt. 

Cô hồn muốn sinh về Tịnh Độ, 

Nghe tụng Hoa Nghiêm bốn câu kinh. 

                 ( 1 lần ).๏ 

  Nếu người muốn biết rõ, 



KHOA CÚNG THÔNG DỤNG 
 

37 

 

  Các đức Phật ba đời, 

  Nên quán tính pháp giới, 

  Thảy đều do tâm tạo.     ( 3 lần ) ๏ 

-   Án- già la đế, da sa bà ha.        ( 3 lần ) ๏ 
 

 

-   Nam mô bộ bộ đế, rị già lị đá, lị đát đá, nga đá da.                                   
( 3 lần ) ๏ 

 
 

-   Án- tam đà ra, già đà sa bà ha.   
( 3 lần ) ๏ 

 
 

 

-   Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa 

    Nghiêm Kinh.                         ( 3 lần ) ๏ 
 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ 

Tát. 

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. 

(3 lần) ๏  

  

    Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

    Quy y Phật lưỡng túc tôn, 
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    Quy y Pháp ly dục tôn. 

    Quy y Tăng chúng trung tôn, 

    Quy y Phật kính, quy y Pháp kính, quy y Tăng kính.                                    

( 3 lần ) ๏ 

 

     Phật tử gây tạo bao ác nghiệp, 

     Đều do vô thỉ tham- sân- si. 

     Từ thân- miệng- ý phát sinh ra, 

     Hết thảy Phật tử xin sám hối. 

                                 ๏ 

     Hữu tình gây tạo bao ác nghiệp, 

     Đều do vô thỉ tham- sân- si. 

     Từ thân- miệng- ý phát sinh ra, 

     Hết thảy hữu tình xin sám hối.  

                                   ๏ 
 

     Cô hồn gây tạo bao ác nghiệp, 

     Đều do vô thỉ tham- sân- si. 

     Từ thân- miệng- ý phát sinh ra, 

     Hết thảy cô hồn xin sám hối. 

                                 ๏ 
 

     Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 

     Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

     Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 

     Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. ๏    
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     Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, 

     Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn. 

     Tự tính pháp môn thệ nguyện học, 

     Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. 

               ๏ 

-   Án- bát la mạt lân đà lãnh, sa bà ha. 
        (3 lần) ๏ 
 

-   Án- a rô lặc kế sa bà ha.            ( 3 lần ) ๏ 

 

-   Án- bộ bổ để, rị già đá rị đát đá nga đá da.    

           ( 3 lần ) ๏ 

-   Án- tam muội da, tát đoả phạm.     
       ( 3 lần ) ๏ 

 

-       Nam mô sa qua tan tha dê to, 

 Qua lư chư ty, 

 An, 

 San bô la, 

 San bô la hung.           ( 7 hoặc 21 lần ) ๏ 

 

 - Nam mô su lu pô dê, 

 Tan tha dê to dê, 

 Tan chư tha, 

 An, Su lu, Su lu, 

 Bô la su lu, 

 Bô la su lu so pô hơ.   ( 7 hoặc 21 lần ) ๏ 
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-   Án- Tông, Tông, Tông Tông Tông.   
(3 lần) ๏ 

 

-   Nam mô tam mãn đá, một đà nẫm, án tông.    
         ( 3 lần ) ๏ 

 

 Nam mô Đa Bảo Như Lai. 

 Nam mô Bảo Thắng Như Lai. 

 Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, 

 Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai. 

 Nam mô Ly Phố Uý Như Lai, 

 Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. 

 Nam mô A Di Đà Như Lai.   ( 3 lần )  ๏ 

      

     Thần chú gia trì tịnh pháp thực, 

     Khắp thí hà sa cô hồn chúng. 

     Nguyện đều no đủ xả san tham, 

     Mau thoát U-Minh sinh Tịnh Độ. 

     Quy y Tam Bảo phát Bồ- Đề, 

     Rốt ráo chóng thành Vô Thượng Đạo. 

     Công đức vô biên suốt đời sau, 

     Hết thảy cô hồn đồng pháp thực.      ๏ 

 
 

  Này các cô hồn chúng, 
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  Nay tôi khắp hiến cúng. 

  Thức ăn biến mười phương, 

  Tất cả cô hồn hưởng, 

  Nguyện đem công đức này, 

  Hồi hướng khắp tất cả. 

  Đệ tử và chúng sinh, 

  Đều trọn thành Phật đạo.         ๏ 

 

-       Án- mục lực năng, sa bà ha.  ( 3 lần ) ๏ 

 

-       Án- dê dê nan, 

 San pô qua, 

 Pha rư 

 La hung.                                           ( 7 lần ) ๏ 

 

 

TÂM KINH BÁT NHÃ 

BA- LA- MẬT- ĐA 

 Khi ngài Quán- Tự- Tại Bồ- Tát, thực hành sâu xa 

pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều 

không liền độ thoát hết thảy khổ ách. 



KHOA CÚNG THÔNG DỤNG 
  

42 

 

 Này ông Xá-Lợi-Tử! sắc chẳng khác không, không 

chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là Sắc, Thụ, 

Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế. 

 Này ông Xá-Lợi-Tử! Tướng không của mọi pháp, 

không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không 

thêm, không bớt; cho nên trong chân- không, không có Sắc, 

không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, 

Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, 

Pháp; không có nhãn- giới, cho đến không có ý- thức giới; 

không có vô- minh, cũng không có cái hết vô- minh; cho đến 

già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, 

Tập, Diệt, Đạo, không có trí- tuệ, cũng không có chứng đắc, 

vì không có chỗ chứng đắc. 

Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-đa, nên tâm không 

ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn 

mộng tưởng điên đảo, đạt tới Cứu- kính Niết- bàn. Chư 

Phật trong ba đời cũng y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà 

được đạo Vô-thượng Chính-đẳng Chính- giác. Cho nên biết 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là 

vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ; 

chân thực không hư. 
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Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói 

bài chú rằng: “Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la tăng Yết 

đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa”.         

                                    (3 lần) ๏ 

  

 Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, 

a di rị đô bà tì, a di rị đá tất đam bà tì, a di rị đá tì ca lan đế, 

a di rị đá tì ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ đá ca lệ sa bà 

ha.          (3 lần) ๏                                                                                                           

 

-   Án- sa ma ra, sa ma ra di, ma nẵng tát cáp ra, ma ha 

thính cáp ra hồng.    

        ( 3 lần ) ๏ 

  

Nguyện ngày an lành đêm an lành, 

Ngày đêm sáu thời đều an lành. 

Hết thảy các thời đều an lành, 

Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thụ. 

Nguyện ngôi Tam Bảo thương nhiếp thụ, 

Nguyện các Hộ Pháp thường ủng hộ. 

              ( 3 lần ) ๏ 

 

Bốn   loài   cùng   sinh   nơi   đất   báu, 
∆              | |           O             | |           o |         o |         ๏    | | 

Ba    cõi    đồng    thác   hoá   Hoa   Sen, 
O            | |        O               | |         o  |       o |        O   | |  
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Hà   sa   Ngạ   quỷ   chứng   tam   hiền, 
O          | |       O          | |          o  |           o |       O    | |  

 

Vạn   loài   hữu   tình   đăng   Thập  địa. 
๏         | |        O           | |          ๏ ا   ◦          ا         ๏  

 

 

 
BÀI TÁN KHEN NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 

  

Phật  Di  Đà   mình   vàng   rực    rỡ, 
∆             | |     O           | |           o  |      o  |       ๏ | |  
 

Tướng  tốt  thay  trong  sáng  khôn  bì, 
 O                | |      O            | |        o  |       o  |        O  | |  
 

Mi   trắng   tỏa  Tu   Di   năm    núi, 
O            | |          O        | |     o  |     o   |       O   | |  
 

Mắt  như  bốn  biển  lớn  trong  xanh,  
O             | |        O         | |       o  |      o  |        O   | |  
 

Hào  quang  hóa  Phật  vô   số     ức, 
O              | |           O         | |       o  |    o  |      O   | | 
  

Hóa  Bồ  Tát   cũng   thật   vô    biên, 
O           | |      O          | |         o  |       o  |     ๏   | |  
 

Bốn  mươi  tám  nguyện  độ  chúng  sinh 
O             | |         O               | |          o  |     o |        O    | | 
  

Chín  phẩm  hàm  linh  đăng  bỉ    ngạn. 
O                | |           O           | |       o  |     o  |     O   | |  
 

Nam  Mô Tây Phương Cực Lạc Thế  Giới  
∆ O          | |      O            | |           O         | |     o   |    ๏   | |  

Đại  Từ  Đại  Bi    A  Di  Đà     Phật. 
O         | |    o  |    O | |   O      | |    ๏   |         O  

 
 

Nam Mô A Di Đà Phật.... A Di Đà Phật... 
 

        Thí thực công đức lớn vô cùng, 
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       Bao nhiêu thắng phúc xin hồi hướng. 

      Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm, 

      Sớm về nước Phật Vô Lượng Thọ. 

     Hết thảy mười phương Phật ba đời, 

     Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát. 

     Trí tuệ mệnh mông lên bờ giác, 

     Chín nơi hiện có và bốn loài. 

     Đều siêu thăng Hoa Tạng Huyền Môn, 

     Chốn khổ đau tám nạn ba đường. 

    Cùng vào biển Như Lai pháp tính, 

    Kính lạy đức Giáo Chủ Sa Bà. 

    Bậc Đạo Sư thầy khắp trời người, 

    Cha lành chung chín cõi, bốn loài. 

    Dùng nghìn muôn ức các hoá thân, 

Bản Sư Hoà Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. 

                                                                                                                ๏ ๏ ๏ 
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SỚ CẦU SIÊU ĐỘ VONG LINH 

  

 Kim Cứ Việt Nam Quốc, ….. .Tỉnh (Thành), … ……, 

Huyện (Quận) ….. .., Xã (Phường)……., Thôn (Phố) 

…, Xóm (Ngách)…., Số nhà…..                                                                                          

Y Vu Khai Nguyên Tự     Thượng Phụng Phật thánh 

hiến cúng Xuân thiên tiến lễ tuần lâm thỉnh Phật tuyên 

kinh bái sám báo ân, độ vong cầu âm siêu dương khánh 

quân lợi Sự kim thần Tín chủ: …... Hợp đồng dương 

gia môn quyến đẳng, phục vị chính tiến siêu độ chân 

linh: …..,nguyên mệnh sinh ư ….niên, đại âm hạn tốt ư 

…. niên, tam nguyệt, ngũ nhật muội thời thụ sinh 

hưởng dương …. (vd: cửu thập nhị) tuế, tro cốt lưu gửi 

tại Tháp Báo Ân, chùa Khai Nguyên, Xã Sơn Đông, Thị 

Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội. Phổ cập tứ ân phụ mẫu 

lịch đại gia tiên cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, cao cao 

tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỉ, bá thúc huynh đệ, cô di 

tỷ muội cập tổ cô, tổ cậu á thân liệt thích đẳng chư 

hương hồn cầu siêu sinh Tịnh độ.  
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KHOA CHÚC THỰC 
 

 

Pháp chủ xướng: Đại thánh A Di Đà Phật. 

Quy khứ lai hề quy khứ lai, 

Thân băng Tịnh độ cửu liên khai, 

Thệ tuy tiếp dẫn Di Đà Phật, 

Đồng niệm Di Đà quy khứ lai. 

Pháp chủ tụng: Nam mô bộ bộ đế, rị già lị đá, lị đát đá, nga 

đá ra (3 lần) Hương Hoa Thỉnh (họa) 

Nhất tâm triệu thỉnh. Đầu xưng phục vì cố chính tiến mỗ….. 

Nhất vị chân linh. Duy nguyện: Thừa Tam bảo chi diệu lực, 

trượng bí mật chi chân ngôn. Giáng phó linh sàng, thụ tư 

cúng dàng (họa) Hương Hoa Thỉnh. 

          Nam Mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

Pháp chủ xướng: An tọa dĩ kính, giáo hữu sái tịnh chân 

ngôn, kim đương trì tụng. 

Nam mô tát đá nẫm, tam diểu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt 

tha. Án, chiết lệ chủ lệ, chuẩn đề, sa bà ha. (3 lần) 

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

Pháp chủ xướng: Gia trì pháp thủy, quán sái thanh lương 

cẩn Cụ danh hương, dụng thân cúng dàng. 

Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

Pháp chủ xướng: Trai tu ký khiết, hương vị đẳng không. 

Giáo hữu khai yết hầu chân ngôn, kim đương trì tụng. 

Án bộ bộ để, rị già đá rị đát đá nga đá da (3 lần ) 

Án, tam muội da tát đỏa phạm (3 lần) 

Pháp chủ xướng: Tư giả: chân linh giáng phó. Tịnh phách 

lai lâm Kim trượng ngã tam muội gia giới chân ngôn. Yết 
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hầu tự khai, thông đạt vô ngại. Nhiên hậu thụ hưởng pháp 

thực. Kim (hiếu chủ, tín chủ) cụ hữu chủng chủng, thanh 

tịnh hương trai, kim đương phụng hiến Giáo hữu biến thực 

chân ngôn, cẩn đương trì tụng. 

Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án tam bạt ra 

tam bạt ra hồng. (3 lần) 

Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô 

tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. (3 lần) 

Án tông, tông, tông tông tông. (3 lần) 

Nam mô tam mãn đá, một đà nẫm, án tông. Án nga nga nẵng, 

tam bà phạ phiệt nhật la hộc (3 lần) 

Nam Mô Phả Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

Pháp chủ xướng: Thượng lai chúc thực dĩ kính, kim hữu 

cấp phó điệp văn, cẩn đương tuyên đọc. 

(Tuyên đọc xong niệm tâm kinh hóa sớ, hoặc tụng kinh Di 

Đà rồi bạch: Nếu là người sĩ thứ thì bạch văn này) 

Pháp chủ và tả hữu đọc: Tường phù: Bách niên quang cảnh, 

toàn tại sát na; tứ đại huyễn thân, khởi năng tràng cửu Mỗi 

nhật trần lao cốt cốt; chung chiêu nghiệp thức mang mang. 

Bất tri nhất tính chi viên minh: đồ sính lục căn chi tham dục 

Công danh cái thế, vô phi đại mộng nhất tràng; phú quý 

kinh nhân, nan miễn vô thường nhị tự. Tranh nhân tranh 

ngã, đáo để thành không; khoa hội khoa năng, tất kính phi 

thực. Phong hỏa tán thời vô lão thiếu, khê sơn ma tân kỷ 

anh hùng. Lục mấn vị kỷ, nhi bạch phát xảo tâm; hạ giả tài 

lâm, nhi điểu giả tùy chí. Nhất bao lung huyết, tràng niên 

khổ luyến ân tình; thất xích khô lâu, tứ ý san tham tài bảo. 

Xuất tức nan kỳ nhập tức; kim chiêu bất bảo lai chiêu. Ái 

hà xuất một kỷ thời hưu; hỏa trạch ưu tiễn hà nhật liễu. Bất 
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nguyện xuất ly nghiệp võng, chỉ ngôn vị hữu công phu. Diêm 

la vương hốt địa lai truy; Thôi tướng công khởi dung triển 

hạn. Hồi thủ gia thân đô bất kiến; đáo đầu nghiệp báo tự 

thân đương. Quỷ vương ngục tổ, nhất nhậm khi tang; kiêm 

thụ, đạo sơn, cách vô tồi để. Hoặc tiếp ốc tiêu sơn hạ; hoặc 

tại thiết vi sơn gian. Thụ hoạch thang, tắc vạn tử thiên sinh; 

tao tỏa hạp, tắc nhất đao lưỡng đoạn. Cơ thôn nhiệt thiết, 

khát ẩm dong đồng. Thập nhị thời cam thụ khổ tân; ngũ 

bách kiếp bất kiến đầu ảnh. Thụ túc tội nghiệp, phục nhập 

luân hồi. Đốn thất cựu thời nhân thân; hoán khước giá hồi 

bì đại. Phi mạo đới giốc; hàm thiết phụ yên. Dĩ nhục cung 

nhân, dụng mạnh hoàn trái. Sinh bị đao chiêm chi khổ; hoạt 

tao thang hỏa chi tai. Hỗ tích oan khiên, đệ tương thực hám. 

Na thời truy hối, học đạo vô nhân. Hà như trực hạ thừa 

đương; mạc đãi thử sinh không quá. 

(Người bình thường nên đọc bài tường phùng; còn là  bậc 

quý nhân thời nên đọc đường thiết dĩ dưới đây) 

Thiết dĩ: Nhân sinh tại thế do dư diệp mậu hoa hồng; minh 

lý đại hạn đáo lai cáp tự chiêu sương hiểu lộ Ngã Phật thân 

tràng trượng lục, tịch diệt song lâm; Lão quân đan luyện 

cửu hoàn, chung quy Thệ thủy. Ta bát bách niên chi Bành 

tổ; than tứ bát tuế chi Nhan Hồi. Tuy nhiên lão thiếu bất 

đồng; nhậm nãi tử sinh bình đẳng. Giả như: Tam hoàng thọ 

mệnh, khởi miễn luân hồi; Ngũ đế Thanh quân, nan lưu bất 

tử. Thần Nông diệu dược, bất y hạ tận chi nhân; Biển Thước 

linh đan, mạc cứu số chung chi sĩ. Tần Thủy Hoàng di sơn 

tắc hải, mạnh tang Sa kỳ; Sở Bá Vương khí lực bạt sơn, Ô 

Giang tự vẫn. Tề cảnh Công thiên Tứ phì mã, chung thành 

uổng hố lư diêm; Hán Hàn Tín thập đại công lao, cự bảo 
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tràng sinh tại thế. Mạnh- Thường- Quân, tâm thiên kiếm 

khách, cá cá thân vong; Khổng Phu Tử thất thập nhị hiền, 

nhân nhân hà tại. Kham than: Chu, Tần, Hán, Ngụy lâu đài 

không tỏa ư hoang giao; khả thương: Tấn, Tống, Tề, 

Lương, quan quách tận mai ư khoáng giã. Cổ thánh tiền 

hiền, dã tằng đôi kim tích ngọc, dã tằng y tử yêu hoàng, giã 

tằng đoạt lợi tranh danh, dã tằng giác văn đấu võ. Ô hô! 

Nhân sinh cáp tự thủy đông lưu, trí sính anh hung xung đảu 

ngưu, tam thốn khí tồn thiên ban dụng, nhất đán vô thường 

vạn sự hưu.  

 

Nhất thiết sơn nham, giai hữu băng liệt, 

Nhất thiết giang hà, giai hữu khô kiệt,  

Nhất thiết thụ mộc, giai hữu tồi triết, 

Nhất thiết vạn vật, giai hữu bại hoại, 

Nhất thiết ân ái, giai hữu ly biệt, 

Nhất thiết phiền não, giai hữu hưu yết. 

Mẫu tử tình thâm, kim chiêu đoạn tuyệt. 

Duy hữu pháp thân, thường trụ bất diệt. 

 

Kham than: Nhân sinh bách tuế, dụ nhược sát na. Nhược 

động thệ chi thừa ba; Tự Tây thùy chi tàn chiếu. Kích thạch 

chi tinh hỏa, quá khích chi tấn câu; phong lý chi vi đàng, 

thảo đầu chi huyền lộ, lâm ngạn hủ thụ, thiểm mục điện 

quang. Hà nãi tình tư vạn tự, ý khởi bách đoan. Trần võng 

thiên trùng mật mật, thường lung ý địa: ái thằng tràng kết 

điều điều, tận kế tình điền. Tủng cao thụ ư mạn sơn, hoành 

biến pháp giới; dũng tràng bá ư tham hải, thôn tận dục lưu. 

Bất như niệm Phật tảo tu hành, tức đắc vãng sinh an lạc 
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quốc. Tư giả chân linh, thính thử vô sinh chi cú, tiện siêu 

hữu lậu chi nhân. Tái niệm chân linh, tùy ngã âm thanh, 

thính niệm hang ma diệu kệ, phó giữ chân sinh, kim đương 

cánh chúc. 

 

         Hàng ma kệ: 

Thạch hỏa điện quang năng kỷ hà, 

Khả lân ân ái thụ bôn ba, 

Bì can thượng luyến tư tài quảng, 

Hoàng sứu do tham tửu sắc đa. 

Tịch tử chiêu sinh na khẳng tức, 

Tâm hồn truy khứ kiến Diêm la, 

Ty hào tội phúc tong đẩu số, 

Văn hạ phân minh định bất ta. 

Sai tống thiết sang đồng trụ ngục,  

Ngôn thanh ai cáo khổ ngâm nga. 

Ngã kim hối hận tu hành vãn, 

Miễn tử hoàn vi tượng, mã, loa. 

Lụy thế nghiệp duyên nhân tự muội, 

Vị năng thành Phật khởi do tha. 

Nhân nhân hữu cá chân như tính 

Sinh tử thùy nhân khẳng luyện ma. 

Pháp chủ xướng: Chân linh thính thử vô sinh chi cú tùy ngã 

âm thanh, tề xưng Tây Phương tứ thánh bảo hiệu tùy niệm 

vãng sinh Tây Phương kiến Phật. 

            (Niệm tứ thánh hiệu) 

Pháp chủ xướng, đại chúng đồng niệm: Ô phi thỏ tẩu cấp 

như thoa, kham than nhân sinh năng kỷ hà, duy hữu Tây 

Phương khoái lạc đa, Hàn Sơn Thập Đắc tiếu ha ha. Tảo 
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tảo giác ngộ, khuyên mạc ta đà. Giá hồi quy khứ, quy khứ 

kiến Di Đà. A Di Đà Phật. 

            Nam Mô A Di Đà Phật ( 108 lần) 

Pháp chủ xướng: Nhậm quân tích ngọc dữ đôi câm, nan mãi 

vô thường, bất đáo lâm Duy hữu Tây Phương khoái lạc 

thâm, hàn sơn thập đắc tiếu ha ha, Tảo tảo giác ngộ, khuyến 

mạc trầm ngâm. Giá hồi quy khứ, quy khứ kiến Quán Âm. 

Quán Thế Âm Bồ Tát. 

(Đại chúng cùng niệm) 

          Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần) 

Pháp chủ xướng: Nhân sinh thất thập cổ lai hy, bách tuế 

quang âm quá khích ky. Duy hữu Tây Phương khoái lạc di, 

Hàn Sơn Thập Đắc tiếu hy hy. Tảo tảo giác ngộ, khuyến 

mạc trì nghi, giá hồi quy khứ, quy khứ kiến Thế Chí. Thế 

Chí Đại Bồ Tát. 

(Đại chúng cùng niệm) 

         Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần) 

Pháp chủ xướng: Nam kha nhất mộng thục hoàng lương, 

kham than nhân sinh bất cửu trường. Duy hữu Tây Phương 

khoái lạc thường. Hàn Sơn Thập Đắc tiếu dương dương, tảo 

tảo giác ngộ, khuyến mạc tư lường. Giá hồi quy khứ, quy 

khức kiến thanh tịnh, Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

( Đại chúng cùng niệm) 

      Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần) 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 

Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. 
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   Pháp chủ tụng: Liên trì hải hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm 

Thế Chí tọa liên đài, tiếp dẫn thượng kim giai đại thệ, hoằng 

khai phả nguyện ly trần ai. 

   Pháp chủ xướng: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn 

bào ảnh như lộ diệc như điện. Ưng tác như thị quán Chư 

hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch 

diệt vi lạc. 

Tư giả chân linh mỗ…. nhất vị chân linh. Duy nguyện nhất 

chân bất muội, lục dục đốn không. Vĩnh thoát nhân gian, 

sinh tử căn trần, đốn nhập Như lai, bảo minh không hải, 

Quán Âm tác bạn, Thế Chí vi bằng, bát đức trì trung thân 

tẩy đẳng, cửu liên đài, bạn nhậm tiêu dao, thân thê tinh vức, 

nghiệp tạ trần lao, liên khai cửu phẩm chi hoa, Phật thụ 

nhất sinh chi ký. Giáo hữu vãng sinh chân ngôn cẩn đương 

trì tụng. 

    Pháp chủ tụng: Nẵng mô a di đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, 

đá địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đá tất đam bà tỳ, a di 

rị đá tỳ ca lan đế, a di rị đá tỳ ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, 

chỉ đá ca lệ sa bà ha. (3 lần) 

           Nam Mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 


